
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            -------------             

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG VÀ CAM KẾT 

Năm học 2023 - 2024 

             
Họ và tên HS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .................Nam (nữ). . . . . . . . . ..Đoàn viên:    

Ngày, tháng, năm sinh :.  . ./ . .  ./ . . . . . . . . Nơi sinh:. . . . . . . . . . . .Dân tộc:. . . . . . . . ................................ 

Chỗ ở hiện tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Họ và tên Bố: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số CMTND:…. . . . . . . . . .. Nghề nghiệp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ……  

Nơi công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ĐTDĐ: . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. 

Họ và tên Mẹ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số CMTND:. . .... . . . . . .. . .Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Nơi công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ĐT DĐ:. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 

Học lớp 9 trường THCS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….Quận (huyện): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Diện ưu tiên (Con TB/hạng, con LS):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . … 

Danh hiệu đạt được lớp 9 (HS Giỏi, HS Tiên tiến, giải văn hoá, TT..) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1. Điểm THCS và điểm thi vào lớp 10: 

Điểm thi vào 10 chưa nhân hệ số Điểm cộng thêm Tổng điểm 

XT Văn Toán Tiếng Anh  Điểm ƯT Điểm KK 

       

Học lực lớp 9:..................; Điểm tổng kết môn Toán......,Vật lý...........,Hoá.......,Văn.......,Tiếng Anh:…….. 

Thành tích nổi bật cấp THCS: ……………………………………………………………………………. 

Đã từng tham gia công tác (Lớp trưởng, lớp phó, …)………………………………………………………. 

2. Đăng ký học: Tích vào ô trống để đăng ký nhóm lớp theo nguyện vọng 

2.1 Đăng ký học các nhóm lớp: Mỗi học sinh đăng ký 2 nguyện vọng, mỗi nguyện vọng chỉ được tích 1 

ô (Lưu ý: 2 nguyện vọng phải khác nhau. Để chọn đúng nguyện vọng, PHHS và HS nghiên cứu kỹ 

chương trình giáo dục theo các nhóm lớp của nhà trường ) 

- Nguyện vọng 1:   

      KHTN-1                   KHTN-2                        KHXH-1                 KHXH-2               KHXH-3 

- Nguyện vọng 2:  

      KHTN-1                   KHTN-2                        KHXH-1                 KHXH-2               KHXH-3 

2.2. Đăng ký học lớp Ielts Quốc tế:  

3. Yêu cầu với học sinh:  

 3.1. Chấp hành đầy đủ nội qui, qui định của nhà trường, tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà 

trường tổ chức (Hoạt động ngoại khóa, Tiếng Anh bổ trợ, …)  

3.2. Phấn đấu xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực từ trung bình trở lên. 

4. Cam kết của phụ huynh học sinh: 

 4.1. Kết hợp chặt chẽ với nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh. 

 4.2. Thực hiện tốt các chủ trương của trường và Hội cha mẹ học sinh đề ra. 

4.3. Đóng đầy đủ, kịp thời các khoản tiền theo quy định. 

 4.4. Không xin chuyển trường trong 3 năm học.    

  Ý KIẾN CHA MẸ HỌC SINH   Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2023 

                 (Ký, ghi rõ họ, tên)        Học sinh 



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÓM LỚP HỌC 

 

Lớp 10 năm học 2023-2024 là khóa học thứ hai học Chương trình giáo dục phổ thông mới ban 

hành năm 2018 (gọi tắt là Chương trình GDPT 2018). Theo đó học sinh sẽ học 6 môn học, 01 hoạt 

động giáo dục và 01 nội dung giáo dục bắt buộc, còn lại học sinh được lựa chọn nhóm môn học, 

chuyên đề học tập theo định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Các nhóm môn lựa chọn bao gồm nhóm môn theo định hướng Khoa học tự nhiên (viết tắt 

KHTN), nhóm môn theo định hướng Khoa học xã hội (viết tắt KHXH) và nhóm môn theo định hướng 

Công nghệ và nghệ thuật (viết tắt CN&NT). Cụ thể như sau:  

1. Môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng và an ninh. 

- Hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

- Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương. 

2. Chuyên đề học tập. 

3. Các môn học lựa chọn: Học sinh phải chọn 4 môn trong số 9 môn học thuộc 3 nhóm: 

Nhóm KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học); Nhóm KHXH (Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật); 

Nhóm CN&NT (Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc). 

Nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên hiện có và dự kiến 

phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 theo nhóm môn KHTN, KHXH cụ thể như 

sau:   

Nhóm TT Tổ hợp môn học lựa chọn Chuyên đề học tập 
Số 

lớp 

Số 

HS 
Ghi chú 

KHTN 

1 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học 

Toán, Vật lí, Hóa 

học 
2 90 

KHTN-1 

(A) 

2 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học 

Toán, Ngữ văn, Vật 

lí 
3 135 

KHTN-2 

(A1) 

KHXH 

3 
Vật lí, GDKT&PL, Tin học, 

Công nghệ 

Toán, Ngữ văn, Vật 

lí 
3 135 

KHXH-1 

(A1, D) 

4 
Địa lí, GDKT&PL, Tin học, 

Công nghệ 

Toán, Ngữ văn, Địa 

lí 
2 90 

KHXH-2 

(D, C) 

5 
Địa lí, GDKT&PL, Tin học, 

Công nghệ 

Toán, Ngữ văn, 

Lịch sử 
2 90 

KHXH-3 

(D, C) 

Tổng 12 540  

 

 Ghi chú: Trong 12 lớp 10 nói trên, Nhà trường mở 02 lớp Liên kết quốc tế học chương trình 

IELTS. Để đăng ký học lớp IELTS, học sinh trước hết phải đăng ký để vào nhóm lớp KHTN hoặc 

KHXH rồi mới đăng ký vào mục “học lớp IELTS”. Trong chương trình chính khóa, học sinh lớp 

IELTS học đầy đủ các môn học bắt buộc và tự chọn theo quy định của từng nhóm KHTN hoặc 

KHXH hoặc CN&NT, buổi trái ca học sinh học chương trình IELTS quốc tế với thời lượng 6 tiết/tuần 

với tỷ lệ 100% giáo viên Tiếng Anh người nước ngoài trực tiếp giảng dạy và có trợ giảng là giáo viên 

người Việt theo từng tiết. 

-------------------------------- 


